
STT Chủng loại Đơn vị tính
Số lượng 

tối đa
Ghi chú

A

1 Máy X quang kĩ thuật số chụp tổng quát Máy 2

2 Máy X quang di động Máy 3

3 Máy X quang C Arm Máy 1

4 Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay Hệ thống 1

5 Hệ thống CT Scanner 64-128 lát cắt vòng quay (**) Hệ thống 1

6 Hệ thống CT Scanner ≥ 256 lát cắt/vòng quay Hệ thống 1

7 Hệ thống chụp cộng hưởng từ ≥ 1.5 Tesla Hệ thống 1

8 Máy siêu âm chuyên tim mạch Máy 1

9 Máy siêu âm tổng quát Máy 6

10 Máy xét nghiệm sinh hóa các loại Máy 2

11 Máy xét nghiệm miễn dịch các loại Máy 1

12 Máy thận nhân tạo Máy 2

13 Máy thở Máy 30

14 Máy gây mê Máy 4

15 Máy theo dõi bệnh nhân Máy 47

16 Bơm tiêm điện Cái 67

17 Máy truyền dịch Máy 67

18 Dao mổ điện cao tần Cái 4

19 Dao mổ siêu âm/ Dao hàn mạch/ Dao hàn mô Cái 4

20 Máy phá rung tim Máy 8

21 Hệ thống phẫu thuật nội soi Hệ thống 2

22 Đèn mổ treo trần Bộ 4

23 Đèn mổ di động Bộ 4

24 Bàn mổ Cái 5

25 Máy điện tim Máy 4

26 Máy điện não Máy 2

27 Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) Hệ thống 1

28 Hệ thống nội soi khí quản, phế quản Hệ thống 1

29 Hệ thống nội soi tai mũi họng Hệ thống 1

30 Hệ thống nội soi tiết niệu Hệ thống 1

31 Máy soi cổ tử cung Máy 2

32 Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng Máy 9

B

1 Máy hút dịch, đờm giải Cái 54

2 Máy X-quang chụp vú Cái 1

3 Máy đo dộ loãng xương Cái 1

4 Máy điện tim gắng sức HT 1

5 Giường hồi sức cấp cứu bằng điện Cái 39

6 Máy tạo ô xy di động Cái 39

Phụ lục III

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG

MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ

(Kèm theo Quyết định số 09 /2020/QĐ-UBND ngày 21 /02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

Đơn vị sử dụng: Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi
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STT Chủng loại Đơn vị tính
Số lượng 

tối đa
Ghi chú

7 Lồng ấp trẻ sơ sinh Cái 7

8
Hệ thống báo gọi y tá (phụ thuộc vào vị trí các 

phòng bệnh có thể 2 hoặc 3 hệ thống)
HT 6

9 Máy tán sỏi ngoài cơ thể HT 1

10 Bộ dụng cụ đặt nội khí quản Bộ 40

11 Máy làm sạch không khí Cái 12

12 Bộ xe đẩy cấp cứu 5 ngăn Bộ 11

13 Thiết bị tán sỏi qua ống nội soi Bộ 1

14 Thiết bị tán sỏi mật thuỷ lực Bộ 1

15 Nồi hấp dụng cụ Cái 14

16 Máy Holter theo dõi tim mạch 24h/24h Cái 4

17 Máy đo nồng độ bão hòa oxy trong máu Cái 31

18 Máy hút bụi khô và ướt dung tích 70 lít Cái 10

19 Máy đo dung tích phổi Cái 3

20 Máy đo chức năng hô hấp Cái 3

21 Đèn điều trị vàng da Cái 7

22 Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh Cái 9

23 Bộ dụng cụ phẫu thuật mổ lấy thai Bộ 4

24 Bộ dụng cụ cắt tử cung Bộ 2

25 Máy tháo lồng bằng hơi Cái 2

26 Kính hiển vi phẫu thuật mắt Bộ 2

27 Thiết bị phẫu thuật mắt Exzimer HT 2

28 Kính hiển vi phẫu thuật TMH Bộ 1

29 Cưa  xương loại điện Cái 2

30 Cưa cắt bột loại điện Cái 3

31 Khoan xương điện Cái 2

32 Khoan xương tay Cái 2

33 Bàn làm bột bó xương Cái 4

34 Bộ đại phẫu Bộ 4

35 Bộ trung phẫu Bộ 4

36 Bộ dụng cụ phẫu thuật sản khoa Bộ 4

37 Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi ổ bụng, sản phụ khoa Bộ 2

38 Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình Bộ 2

39 Bộ tiểu phẫu PMS Bộ 4

40 Kìm cắt vít, đinh, vặn chỉ Bộ 2

41 Bộ đóng và tháo đinh xương chày Bộ 2

42 Bộ đóng và tháo đinh xương đùi Bộ 2

43 Bộ dụng cụ kẹp chi dưới Bộ 2

44 Bộ dụng cụ kẹp chi trên Bộ 2

45 Bộ dụng cụ phẫu thuật cắt bỏ tuyến giáp (29 khoản) Bộ 2

46 Bộ dụng cụ cắt búi trĩ Bộ 2

47 Bộ dụng cụ phẫu thuật tiết niệu Bộ 2

48 Bộ dụng cụ phẫu thuật cắt bỏ túi mật Bộ 2

49 Bộ dụng cụ phẫu thuật dạ dày Bộ 2

50 Bộ dụng cụ phẫu thuật mắt Bộ 2

51 Bộ dụng cụ phẫu thuật nhi khoa Bộ 2

52 Thiết bị rửa tay phẫu thuật viên 2 người Cái 4

53 Ghế khám điều trị tai mũi họng Cái 2
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Số lượng 

tối đa
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54 Máy đo thính lực người lớn có ghi Cái 2

55 Máy đo thính lực trẻ em có ghi Cái 2

56 Máy trợ thính Cái 1

57 Ghế + máy răng Bộ 2

58 Khoan răng điện Cái 1

59 Bộ dụng cụ nhổ răng trẻ em Bộ 2

60 Bộ dụng cụ nhổ răng người lớn Bộ 3

61 Máy siêu âm mắt Cái 1

62 Máy đo thị lực Cái 1

63 Máy đo thị trường Cái 1

64 Máy đo khúc xạ tự động Cái 1

65 Bộ đo nhãn áp Maclakov Bộ 4

66 Hệ thống phẫu thuật mắt Phaco HT 1

67 Đèn soi đáy mắt trực tiếp Cái 4

68 Bộ dụng cụ mổ đục thuỷ tinh thể Bộ 2

69 Bộ dụng cụ mổ quặm Bộ 2

70 Bộ dụng cụ cắt mộng Bộ 2

71 Bộ dụng cụ lấy dị vật mắt Bộ 2

72 Bộ dụng cụ tiểu phẫu: chắp, lẹo, dị vật giác mạc Bộ 4

73 Tủ lạnh bảo quản mẫu Sanyo Cái 6

74 Tủ lạnh lưu trữ máu Sanyo Cái 6

75 Tủ lạnh âm sâu - 30oC Cái 3

76 Máy phân tích nước tiểu tự động Cái 2

77 Máy phân tích huyết học 18 - 21  thông số Cái 2

78 Máy phân tích HbA1C xách tay Labonacheck A1c MH200 Cái 1

79 Máy đo điện giải Cái 1

80 Máy ly tâm Cái 9

81 Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động Cái 1

82 Kính hiển vi 2 mắt Cái 6

83 Kính hiển vi có chụp ảnh Cái 3

84 Tủ ấm CO2 Cái 3

85 Tủ thao tác sinh học Cái 3

86 Tủ sạch Cái 3

87 Máy định danh và làm kháng sinh đồ tự động Cái 1

88 Máy nuôi cấy máu, phát hiện vi khuẩn tự động Cái 1

89 Máy nuôi cấy vi khuẩn lao tự động Cái 1

90 Hệ thống ELISA HT 1

91 Máy ELISA Máy 1

92 Máy Laser nội mạch Cái 2

93 Dàn tập mạnh cơ cánh tay Bộ 1

94 Máy siêu âm điều trị Cái 2

95 Máy điện xung kết hợp siêu âm Cái 2

96 Máy kéo giãn cột sống Cái 2

97 Máy laser điều trị Cái 1

98 Thùng đun Paraffin Cái 1

99 Bộ bàn ghế chuyên tập phục hồi chức năng Bộ 2

100 Máy điều trị sóng ngắn Cái 2
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STT Chủng loại Đơn vị tính
Số lượng 

tối đa
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101 Máy điều trị điện từ trường Cái 2

102 Máy điều trị tần số thấp Cái 2

103 Máy kích thích điện Cái 1

104 Máy điều trị bằng dòng giao thoa Cái 1

105 Máy kích thích Thần kinh-Cơ Cái 1

106 Máy thuỷ liệu điều trị Cái 2

107 Máy nhiệt trị liệu Cái 2

108 Giường xoa bóp Bộ 4

109 Máy sắc thuốc  các loại Cái 2

110 Máy châm cứu bằng điện Cái 32

111 Máy dò huyệt châm cứu Cái 4

112 Máy xoa bóp Cái 4

113 Máy Laser châm Cái 2

114 Máy giặt vắt tự động công nghiệp 30-50kg Cái 3

115 Máy giặt đồ vải 20 kg Cái 1

116 Máy sấy đồ vải công nghiệp 30-50kg Cái 3

117 Máy rửa dụng cụ y tế tự động Cái 2

118 Tủ sấy nhiệt độ thấp Cái 2

119 Máy tiệt khuẩn dụng cụ  bằng hơi nước Cái 2

120 Máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp công nghệ Plasma Cái 1

121 Nồi hấp tiệt trùng loại 200-300l Cái 2

122 Tủ sấy 250
0
C Cái 6

123 Máy là đồ vải Cái 2

124 Máy xét nghiệm đông máu tự động Cái 1
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